Ⅷ.中学校 (ちゅうがっこう)の1年間 (ねんかん)(例 (れい)) Lịch trình 1 năm của trường trung học cơ sở (ví dụ)
	学期 (がっき)
Học kỳ
	時期 (じき)
Tháng
	年間 (ねんかん)行事 (ぎょうじ)
Sự kiện hàng năm

	前期 (ぜんき)
Kì đầu
	4月 (がつ)
Tháng tư
	入学式 (にゅうがくしき)･ (・)始業式 (しぎょうしき)  Lễ nhập học,  lễ bắt đầu ngày học đầu tiên 
部活動 (ぶかつどう)仮入部 (かりにゅうぶ)　 Hoạt động câu lạc bộ nhập học tạm thời
身体 (しんたい)測定 (そくてい)･ (・)定期 (ていき)健康 (けんこう)診断 (しんだん)  Khám sức khỏe, khám sức khỏe định kỳ
ＰＴＡ総会 (そうかい)　授業 (じゅぎょう)参観 (さんかん)  Đại hội toàn thể hội phụ huynh học sinh (PTA), 
ngày hội phụ huynh (thăm lớp)
 家庭 (かてい)訪問 (ほうもん)  Chuyến thăm nhà của giáo viên

	
	5月 (がつ)
Có thể
	部活動 (ぶかつどう)正式 (せいしき)入部 (にゅうぶ)　 Chính thức tham gia các hoạt động của các câu lạc bộ
生徒 (せいと)総会 (そうかい)  Họp hội học sinh
全国 (ぜんこく)学力 (がくりょく)・学習 (がくしゅう)状況 (じょうきょう)調査 (ちょうさ)　 Điều tra toàn quốc về tình hình học lực, học tập 
遠足 (えんそく)(1年 (ねん))・修学 (しゅうがく)旅行 (りょこう)(3年 (ねん)) Dã ngoại (Năm 1) ・  Du lịch tập thể cuối cấp (Năm 3)

	
	6月 (がつ)
Tháng sáu
	衣替え (ころもがえ)　 Thay quần áo theo mùa
中間 (ちゅうかん)テスト (てすと)  Kiểm tra giữa kì
宿泊 (しゅくはく)学習 (がくしゅう)(2年 (ねん))  Chuyến học tập bên ngoài học sinh trọ   lại bên ngoài (Lớp 2)

	
	7月 (がつ)
Tháng bảy
	[image: ]授業 (じゅぎょう)参観 (さんかん)･ (・)進路 (しんろ)説明会 (せつめいかい)  Ngày của phụ huynh (thăm lớp)
Buổi thuyết trình về định hướng tương lai 

	夏休み (なつやす )
Kì nghỉ hè
	8月 (がつ)
Tháng Tám
	[image: ]夏休み (なつやす )  Kì nghỉ hè

	
	9月 (がつ)
Tháng Chín
	期末 (きまつ)テスト (てすと)  Thi cuối kỳ  
避難 (ひなん)訓練 (くんれん)　 Diễn tập sơ tán tránh nạn 運動会 (うんどうかい) Ngày hội thể thao

	

後期 (こうき)
Muộn
	10月 (がつ)
Tháng Mười
	[image: ]衣替え (ころもが　　)  Thay quần áo theo mùa
文化 (ぶんか)祭 (さい)  Lễ hội nghệ thuật và văn hóa

	
	11月 (がつ)
Tháng mười một
	三者 (さんしゃ)面談 (めんだん)  Buổi nói chuyện 3 bên
県 (けん)学力 (がくりょく)診断 (しんだん)テスト (てすと)(3年 (ねん))   Kiểm tra thành tích toàn tỉnh (Lớp 3)
中間 (ちゅうかん)テスト (てすと)  Kiểm tra giữa kì

	
	12月 (がつ)
Tháng mười hai
	入学 (にゅうがく)説明会 (せつめいかい)　  Họp giải thích nhập học

	冬休み (ふゆやす )
Kỳ nghỉ đông
	
	

	
	1月 (がつ)
Tháng Giêng
	[image: ]県 (けん)学力 (がくりょく)診断 (しんだん)テスト (てすと) (1，2年 (　　　ねん)) Kiểm tra thành tích toàn tỉnh (Lớp 1,2)
三者 (さんしゃ)面談 (めんだん)(3年 (ねん))   Buổi nói chuyện 3 bên  (Lớp 3)
期末 (きまつ)テスト (てすと)  Kỳ thi cuối kỳ  

	
	
	

	
	2月 (がつ)
Tháng hai
	学 (がく)年末 (ねんまつ)テスト (てすと)  Kiểm tra cuối năm học

	
	3月 (がつ)
Tháng Ba
	茨城県 (いばらきけん)立 (りつ)高校 (こうこう)学力 (がくりょく)検査 (けんさ)  Buổi kiểm tra đầu vào của trường THPT tỉnh Ibaraki
卒業式 (そつぎょうしき)  Lễ tốt nghiệp 　    終了式 (しゅうりょうしき)   Lễ kết thúc năm học 


（２学期制 (がっきせい)の場合 (ばあい)）　（Trong trường hợp có hai học kỳ）
[bookmark: _Hlk65185193]各学校 (かくがっこう)により、行事 (ぎょうじ)の開催 (かいさい)時期 (じき)が異なります (こと　　　　　　)。Tùy vào mỗi trường, mà lịch trình của sự kiện sẽ khác nhau.

　中学校 (ちゅうがっこう)の一日 (いちにち) 　 1 ngày học ở trường trung học cơ sở 

1) Đến trường　(登校 (とうこう) TOUKOU)
Trẻcó thể đến trường bằng cách đi bộ hoặc bằng xe đạp. Trẻ nên đội mũ bảo hiểm khi đi học hoặc đi chơi bằng xe đạp. Nếu trẻ đến trường bằng xe đạp, bạn cần phải đăng ký, vì vậy hãy kiểm tra cách thức đăng ký của từng trường. Việc đến và rời trường học được thực hiện theo lộ trình đã định.
Hãy tuân thủ luật lệ giao thông và đi đến trường một cách an toàn.

2) Trường hợp con đi học muộn, về sớm hơn
(遅刻 (ちこく)や欠席 (けっせき)･早退 (そうたい)の場合 (ばあい) CHIKOKU,KESSEKI or SOUTAI)
Trong trường hợp con đến muộn hoặc vắng mặt, bạn phải liên lạc với trường qua điện thoại. Nếu bạn không liên lạc với trường, giáo sư sẽ lo lắng và gọi điện đến nhà bạn.

[bookmark: _Hlk65185290]Về sớm hơn (SOUTAI):
Nếu bạn rời trường sớm hơn, bạn cần có sự thông qua của giáo viên. Nếu con bạn phải về sớm vì tình trạng sức khỏe, giáo viên sẽ liên hệ với những người giám hộ.

3) [bookmark: _Hlk65185307]Họp buổi sáng ／ Học buổi sáng（朝 (あさ)の会 (かい)／朝 (あさ)の学習 (がくしゅう)　ASA NO KAI／ASA NO GAKUSYUU）
[bookmark: _Hlk65185323]Tại cuộc họp vào buổi sáng, giáo viên sẽ quan sát sức khỏe của con, xác nhận lịch trình trong ngày và những vấn đề cần trao đổi. Trong giờ học buổi sáng, con sẽ đọc sách, in và làm một bài kiểm tra.

4) [bookmark: _Hlk65185352]Giờ học ( 授業 (じゅぎょう)JUGYOU)
Ở trường trung học, một tiết học kéo dài 50 phút và sẽ có 5 phút giải lao. Lớp học sẽ được thực hiện theo lịch học (時間割 (じかんわり) JIKAN WARI).Hãy kiểm tra kỹ 時間割 (じかんわり) (JIKAN WARI) để chuẩn bị sách giáo khoa phù hợp (教科書 (きょうかしょ) KYOUKASYO) và vở ghi. 

5) Bữa trưa (昼食 (ちゅうしょく) CHUUSYOKU)
 Từ thứ Hai đến thứ Sáu, bữa trưa ở trường (給食 (きゅうしょく) KYUSHOKU) sẽ được cung cấp. Tất cả học sinh sẽ ăn cùng một loại thức ăn, trừ những người bị hạn chế.

6) Dọn vệ sinh (掃除 (そうじ)　SOUJI)
[bookmark: _Hlk65185395]Trong các trường học ở Nhật Bản Học sinh sẽ tự dọn dẹp phòng học, hành lang, phòng vệ sinh, v.v..

7) [bookmark: _Hlk65185407]Buổi họp trước khi về (帰り (かえ )の会 (かい)　K ( )AERI NO KAI)
[bookmark: _Hlk65185419][bookmark: _GoBack]Học sinh sẽ có một cuộc họp trước khi về nhà. Giáo viên sẽ thông báo về bài tập về nhà và các hoạt động ngày hôm sau cho trẻ. Vui lòng kiểm tra sổ giao tiếp của con bạn vì chúng sẽ ghi chúng vào đó.
[image: ]
8)  Các câu lạc bộ (部活動 (ぶかつどう)　BUKATSUDOU)
[image: ] Là một phần của hoạt động giáo dục nhà trường, sinh hoạt câu lạc bộ là hoạt động tự nguyện, chủ yếu sau giờ học về thể thao, văn hóa, học tập theo mong muốn của học sinh dưới sự hướng dẫn của giáo viên. Hầu hết học sinh THCS đều thuộc một trong những hoạt động của câu lạc bộ.
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